
Bình 

thường
Sốt Ho

Khó 

thở

Viêm 

phổi

Diễn 
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nặng

1 Hà Thị Thảo 2012 Nữ Khu 1 Thị trấn Không rõ nguồn lây 21.2.2022 21.2.2022 Không Không Không Không Không Không
 tại bệnh 

viện

Khu điều trị 

covid huyện tại 

Cửa Đạt

Học sinh Chưa tiêm vx 2 Test nhanh

2 Trương Thị Lan 1978 Nữ Khu 1 Thị trấn Không rõ nguồn lây 21.2.2022 21.2.2022 Không Không Không Không Không Không
 tại bệnh 

viện

Khu điều trị 

covid huyện tại 

Cửa Đạt

LĐTD Đã tiêm 3 mũi vx 2 Test nhanh

3 Đặng thị Thanh 1983 Nữ Khu 1 Thị trấn Tiếp xúc F0 Đức Anh 21.2.2022 21.2.2022 Không Không Không Không Không Không  tại nhà Điều trị tại nhà LĐTD Đã tiêm 2 mũi vx 2 Test nhanh

4 Lương Văn Chí 1992 Nam Tiến Sơn 1 Thị trấn Không rõ nguồn lây 21.2.2022 21.2.2022 Không Không Không Không Không Không  tại nhà Điều trị tại nhà LĐTD Đã tiêm 3 mũi vx 2 Test nhanh

5 Đặng Quốc Duẩn 1992 Nam Xuân Thắng Ngọc Phụng Không rõ nguồn lây 21.2.2022 21.2.2022 Không Không Không Không Không Không  tại nhà Điều trị tại nhà Công An Đã tiêm 3 mũi vx 2 Test nhanh

6 Lê Huy Bộ 1991 Nam Xuân Thắng Ngọc Phụng Không rõ nguồn lây 21.2.2022 21.2.2022 Không Không Không Không Không Không  tại nhà Điều trị tại nhà Công An Đã tiêm 3 mũi vx 2 Test nhanh

7 Hà Thị Lan 1989 Nữ Xuân Minh 2 Xuân Cao Tiếp xúc F0 công ty 20.2.2022 20.2.2022 Không Không Không Không Không Không  tại tyt Điều trị tại tyt CN Đã tiêm 3 mũi vx 2 Test nhanh

8 Lương Thị Chính 1994 Nữ Xuân Minh 2 Xuân Cao Tiếp xúc F0 công ty 20.2.2022 20.2.2022 Không Không Không Không Không Không  tại tyt Điều trị tại tyt CN Đã tiêm 3 mũi vx 2 Test nhanh

9 Vi Thị Thuận 1996 Nữ Xuân Thắng Xuân Cao Tiếp xúc F0 công ty 20.2.2022 20.2.2022 Không Không Không Không Không Không  tại tyt Điều trị tại tyt CN Đã tiêm 3 mũi vx 2 Test nhanh

10 Ngân Thị Vân 2002 Nữ Quyết Tiến Xuân Cao Tiếp xúc F0 công ty 20.2.2022 20.2.2022 Không Không Không Không Không Không  tại tyt Điều trị tại tyt CN Đã tiêm 3 mũi vx 2 Test nhanh

11 Phạm Như Ngà 1997 Nam Trung Nam Xuân Cao Tiếp xúc F0 công ty 20.2.2022 20.2.2022 Không Không Không Không Không Không  tại tyt Điều trị tại tyt CN Đã tiêm 3 mũi vx 2 Test nhanh

12 hà văn Phú 1991 Nam Trung Nam Xuân Cao Không rõ nguồn lây 20.2.2022 20.2.2022 Không Không Không Không Không Không  tại tyt Điều trị tại tyt CN Đã tiêm 1 mũi vx 2 Test nhanh

13 Lê Ngọc Công 1971 Nam Ngọc Thượng Lương Sơn Không rõ nguồn lây 20.2.2022 20.2.2022 Không Không Không Không Không Không  tại tyt Điều trị tại tyt Tự do Đã tiêm 3 mũi vx 2 Test nhanh

14 Đỗ Thị Hường 1972 Nữ Ngọc Thượng Lương Sơn Không rõ nguồn lây 20.2.2022 20.2.2022 Không Không Không Không Không Không  tại nhà Điều trị tại nhà Tự do Đã tiêm 3 mũi vx 2 Test nhanh

15 Lương Vương Thảo 1986 Nam Ngọc Thượng Lương Sơn Không rõ nguồn lây 20.2.2022 20.2.2022 Không Không Không Không Không Không  tại nhà Điều trị tại nhà CN Đã tiêm 2 mũi vx 2 Test nhanh

16 Lê Thị Lâm Oanh 1996 Nữ Trung Thành Lương Sơn Không rõ nguồn lây 20.2.2022 20.2.2022 Không Không Không Không Không Không  tại nhà Điều trị tại nhà Tự do Đã tiêm 3 mũi vx 2 Test nhanh

17 Phạm Thị Hương 1990 Nữ Ngọc Sơn Lương Sơn Không rõ nguồn lây 20.2.2022 20.2.2022 Không Không Không Không Không Không  tại nhà Điều trị tại nhà CN Đã tiêm 3 mũi vx 2 Test nhanh

18 Trần Thị Trang 1994 Nữ Lương Thịnh Lương Sơn Không rõ nguồn lây 20.2.2022 20.2.2022 Không Không Không Không Không Không  tại nhà Điều trị tại nhà CN Đã tiêm 3 mũi vx 2 Test nhanh

19 Hà Văn Quý 1968 Nam Trung Thành Lương Sơn Không rõ nguồn lây 20.2.2022 20.2.2022 Không Không Không Không Không Không  tại nhà Điều trị tại nhà Tự do Đã tiêm 1mũi vx 2 Test nhanh

20 Trần Thị Hoa 1983 Nữ Ngọc Sơn Lương Sơn Không rõ nguồn lây 20.2.2022 20.2.2022 Không Không Không Không Không Không  tại nhà Điều trị tại nhà Tự do Đã tiêm 3 mũi vx 2 Test nhanh

21 Phạm Hữu Tiến 1981 Nam Lương Thịnh Lương Sơn Không rõ nguồn lây 20.2.2022 20.2.2022 Không Không Không Không Không Không  tại nhà Điều trị tại nhà Tự do Đã tiêm 2 mũi vx 2 Test nhanh

22 Lê Văn Công 1997 Nam Minh Quang Lương Sơn Không rõ nguồn lây 20.2.2022 20.2.2022 Không Không Không Không Không Không  tại nhà Điều trị tại nhà Tự do Đã tiêm 2 mũi vx 2 Test nhanh

23 Nguyễn Bảo Ngọc 2014 Nữ Liên  Thành Luận Thành F1 trở thành F0 20.2.2022 20.2.2022 Không Không Không Không Không Không  tại nhà Điều trị tại nhà CN Chưa tiêm 2 Test nhanh

24 Lê Thị Bảo 1988 Nữ Tiến Hưng 1 Luận Thành Tiếp xúc F0 công ty 20.2.2022 20.2.2022 Không Không Không Không Không Không  tại tyt Điều trị tại tyt CN 2 mũi Vero Cell 2 Test nhanh

25 Hà Thị Minh 1995 Nữ Thống Nhất Luận Thành Tiếp xúc F0 công ty 20.2.2022 20.2.2022 Không Không Không Không Không Không  tại nhà Điều trị tại nhà CN 2 mũi Vero Cell 2 Test nhanh

26 Lê Thị Huệ 1993 Nữ Sơn Cao Luận Thành Tiếp xúc F0 công ty 20.2.2022 20.2.2022 Không Không Không Không Không Không  tại nhà Điều trị tại nhà CN 2 mũi Vero Cell 2 Test nhanh

27 Lê Thị Chinh 1983 Nữ Sơn Cao Luận Thành Tiếp xúc F0 công ty 20.2.2022 20.2.2022 Không Không Không Không Không Không  tại nhà Điều trị tại nhà CN 2 mũi Vero Cell 2 Test nhanh

28 Lương Thị Lộc 1999 Nữ Tiến Hưng 1 Luận Thành Tiếp xúc F0 công ty 20.2.2022 20.2.2022 Không Không Không Không Không Không  tại tyt Điều trị tại tyt CN 2 mũi Vero Cell 2 Test nhanh

29 Trịnh Thị Yến Nhi 2015 Nữ Sơn Cao Luận Thành F1 trở thành F0 20.2.2022 20.2.2022 Không Không Không Không Không Không  tại nhà Điều trị tại nhà CN Chưa tiêm 2 Test nhanh

30 Bùi Thị Lý 1998 Nữ Sơn Minh Luận Thành Tiếp xúc F0 công ty 20.2.2022 20.2.2022 Không Không Không Không Không Không  tại nhà Điều trị tại nhà CN 2 mũi Vero Cell 2 Test nhanh

31 Bùi Thị Thế 1995 Nữ Thống Nhất Luận Thành Tiếp xúc F0 công ty 20.2.2022 20.2.2022 Không Không Không Không Không Không  tại nhà Điều trị tại nhà CN 2 mũi Vero Cell 2 Test nhanh

32 Cầm Thị Phượng 1992 Nữ Sơn Minh Luận Thành Tiếp xúc F0 công ty 20.2.2022 20.2.2022 Không Không Không Không Không Không
 tại bệnh 

viện

Khu điều trị 

covid huyện tại 

Cửa Đạt

CN 2 mũi Vero Cell 2 Test nhanh
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33 Lò Thị Xuyến 1993 Nữ Tiến Hưng 1 Luận Thành Tiếp xúc F0 công ty 20.2.2022 20.2.2022 Không Không Không Không Không Không  tại nhà Điều trị tại nhà CN 2 mũi Vero Cell 2 Test nhanh

34 Cầm Thị Điệp 1987 Nữ Cao Tiến Luận Thành Tiếp xúc F0 công ty 20.2.2022 20.2.2022 Không Không Không Không Không Không
 tại bệnh 

viện

Khu điều trị 

covid huyện tại 

Cửa Đạt

CN 2 mũi Vero Cell 2 Test nhanh

35 Lê Thị  Vân 1990 Nữ Sơn Cao Luận Thành Tiếp xúc F0 công ty 20.2.2022 20.2.2022 Không Không Không Không Không Không  tại nhà Điều trị tại nhà CN 2 mũi Vero Cell 2 Test nhanh

36 Bùi Văn Hải 1980 Nam Sơn Minh Luận Thành F1 trở thành F0 20.2.2022 20.2.2022 Không Không Không Không Không Không  tại nhà Điều trị tại nhà CN 2 mũi Moderna 2 Test nhanh

37 Lê Thị Tình 1993 Nữ Sơn Minh Luận Thành Tiếp xúc F0 công ty 20.2.2022 20.2.2022 Không Không Không Không Không Không  tại nhà Điều trị tại nhà CN 3 mũi Vero Cell 2 Test nhanh

38 Vi Thị Tuyết 1985 Nữ Tiến Hưng 1 Luận Thành Tiếp xúc F0 công ty 20.2.2022 20.2.2022 Không Không Không Không Không Không  tại nhà Điều trị tại nhà CN 3 mũi Vero Cell 2 Test nhanh

39 Nguyễn Thị Nga 1981 Nữ Thống Nhất Luận Thành Tiếp xúc F0 công ty 20.2.2022 20.2.2022 Không Không Không Không Không Không  tại nhà Điều trị tại nhà CN 2 mũi Vero Cell 2 Test nhanh

40 Cầm Thị Út 1996 Nữ Thành Thắng Luận Thành F1 trở thành F0 20.2.2022 20.2.2022 Không Không Không Không Không Không  tại nhà Điều trị tại nhà CN 2 mũi Vero Cell 2 Test nhanh

41 Lê Thị Bình 1988 Nữ Trung Thành Lương Sơn Tiếp xúc F0 công ty 20.2.2022 20.2.2022 Không Không Không Không Không Không  tại nhà Điều trị tại nhà CN Đã tiêm 2 mũi vx 2 Test nhanh

42 Lương Thị Thủy 1989 Nữ Ngọc Sơn Lương Sơn Tiếp xúc F0 công ty 20.2.2022 20.2.2022 Không Không Không Không Không Không  tại nhà Điều trị tại nhà CN Đã tiêm 3 mũi vx 2 Test nhanh

43 Đinh Thị Tuất 1945 Nữ Minh Quang Lương Sơn Không rõ nguồn lây 20.2.2022 20.2.2022 Không có có Không Không Không  tại nhà Điều trị tại nhà Cao tuổi Đã tiêm 1 mũi vx 2 Test nhanh

44 Đỗ Thị mai Anh 1992 Nữ Lương Thịnh Lương Sơn Không rõ nguồn lây 20.2.2022 20.2.2022 Không Không có Không Không Không  tại nhà Điều trị tại nhà Tự do Đã tiêm 2 mũi vx 2 Test nhanh

45 Hoàng Thị Thùy 2004 Nữ Lương Thịnh Lương Sơn Không rõ nguồn lây 20.2.2022 20.2.2022 Không Không có Không Không Không  tại nhà Điều trị tại nhà Sinh viên Đã tiêm 2 mũi vx 2 Test nhanh

46 Vi Văn Hiền 2002 Nam Tiến Sơn 1 Thị trấn
Tiếp xúc F0 Hoàng 

Thị Kiệm
20.2.2022 20.2.2022 Không Không Không Không Không Không  tại nhà Điều trị tại nhà LĐTD Đã tiêm 2 mũi vx 2 Test nhanh

47 Trịnh Văn Sơn 1989 Nam Tiến Sơn 1 Thị trấn Không rõ nguồn lây 20.2.2022 20.2.2022 Không Không Không Không Không Không
 tại bệnh 

viện

Khu điều trị 

covid huyện tại 

Cửa Đạt

LĐTD Đã tiêm 2 mũi vx 2 Test nhanh

48 Lò Hồng Quyết vân 2014 Nữ Tiến Sơn 1 Thị trấn
Tiếp xúc F0 Lô Thị 

Tình
20.2.2022 20.2.2022 Không Không Không Không Không Không

 tại bệnh 

viện

Khu điều trị 

covid huyện tại 

Cửa Đạt

HS Chưa tiêm vx 2 Test nhanh

49 Hà Thiên Long 2014 Nam Tiến Sơn 1 Thị trấn
Tiếp xúc F0 Lương 

Thị Hợi
20.2.2022 20.2.2022 Không Không Không Không Không Không

 tại bệnh 

viện

Khu điều trị 

covid huyện tại 

Cửa Đạt

HS Chưa tiêm vx 2 Test nhanh

50 Lang Ngọc Anh 2006 Nữ Khu 2 Thị trấn
TX F0 Lương Thị 

Thài
21.2.2022 21.2.2022 Không Không Không Không Không Không  tại nhà Điều trị tại nhà HS Đã tiêm 2 mũi vx 2 Test nhanh

51 Đoàn Thị Xuyên 1965 Nữ Khu 2 Thị trấn
Tiếp xúc F0 Dương 

Thị Hiệp
21.2.2022 21.2.2022 Không Không Không Không Không Không  tại nhà Điều trị tại nhà Cao tuổi Đã tiêm 2 mũi vx 2 Test nhanh

52 Hà Thị Lanh 1996 Nữ Lương Thịnh Lương Sơn
Tiếp xúc F0 hà Thị 

Liên
21.2.2022 21.2.2022 Không Không Không Không Không Không  tại nhà Điều trị tại nhà LĐTD Đã tiêm 4 mũi vx 2 Test nhanh

53 Lê Thị Linh Nhi 2014 Nữ Hồng kỳ Thọ Thanh Chưa rõ nguồn lây 20/2/2022 20/2/2022 Không Không Không Không Không Không  tại nhà Điều trị tại nhà Chưa tiêm vx 2 Test nhanh

54 Lê Hải Đăng 2011 Nam Hồng kỳ Thọ Thanh Chưa rõ nguồn lây 20/2/2022 20/2/2022 Không Không Không Không Không Không  tại nhà Điều trị tại nhà Chưa tiêm vx 2 Test nhanh

55 Trần Thị Loan 1995 Nữ Hồng kỳ Thọ Thanh
Tiếp xúc Fo Công ty 

xuân cẩm
20/2/2022 20/2/2022 Không Không Không Không Không Không  tại nhà Điều trị tại nhà Tiêm 2 mũi 2 Test nhanh

56 Lê Thị Thìn 1965 Nữ Hồng kỳ Thọ Thanh
F1 của F0 Trần Thị 

Loan
20/2/2022 20/2/2022 Không Không Không Không Không Không  tại nhà Điều trị tại nhà Tiêm 3 mũi 2 Test nhanh

57 Nguyễn Văn Hoàng 1992 Nam Thanh long Thọ Thanh
Tiếp xúc Fo Công ty 

xuân cẩm
20/2/2022 20/2/2022 Không Không Không Không Không Không  tại nhà Điều trị tại nhà Tiêm 3 mũi 2 Test nhanh

58 Lê Thị Thành 1960 Nữ Hồng kỳ Thọ Thanh
Bà của F0 Lê Thị 

Linh Nhi
20/2/2022 20/2/2022 Không Không Không Không Không Không  tại nhà Điều trị tại nhà Cao tuổi Tiêm 3 mũi 2 Test nhanh

59 Lê Sỹ Hiệu 2009 Nam Hồng kỳ Thọ Thanh
Tiếp xúc F0 Phạm 

Văn Dương 
20/2/2022 20/2/2022 Không Không Không Không Không Không  tại nhà Điều trị tại nhà Tiêm 2 mũi 2 Test nhanh

60
Trịnh Thanh Hải 

Đăng
2013 Nam Khu 1 Thị trấn

Tiếp xúc F0 Nguyễn 

Thị Thu
21.2.2022 21.2.2022 Không Không Không Không Không Không  tại nhà Điều trị tại nhà HS Chưa tiêm vx 2 Test nhanh

61 Nguyễn Thị Tình 1989 Nữ Khu 4 Thị trấn Chưa rõ nguồn lây 21.2.2022 21.2.2022 Không Không Không Không Không Không  tại nhà Điều trị tại nhà LĐTD Đã tiêm 2 mũi vx 2 Test nhanh

62 Trịnh Doanh Hoàn 2017 Nam Khu 4 Thị trấn Chưa rõ nguồn lây 21.2.2022 21.2.2022 Không Không Không Không Không Không  tại nhà Điều trị tại nhà còn nhỏ Chưa tiêm vx 2 Test nhanh

63 Trịnh Anh Vũ 2012 Nam Khu 4 Thị trấn Chưa rõ nguồn lây 21.2.2022 21.2.2022 Không Không Không Không Không Không  tại nhà Điều trị tại nhà còn nhỏ Chưa tiêm vx 2 Test nhanh

64
Trịnh Thanh Hải 

Tinh
2019 Nam Khu 1 Thị trấn

TiẾp xúc F0 nguyễn 

Thị Lan
21.2.2022 21.2.2022 Không Không Không Không Không Không  tại nhà Điều trị tại nhà còn nhỏ Chưa tiêm vx 2 Test nhanh

65 Hoàng Thị Linh 2002 Nữ Bù Đồn Vạn Xuân
Làm tại Công ty 

H&H Xuân Cẩm
21/02/2022 21/02/2022 Không Không Không Không Không Không  tại nhà Điều trị tại nhà CN Đã tiêm 2 mũi vx 2 Test nhanh



66
Nguyễn Quang 

Linh
1998 Nam Bù Đồn Vạn Xuân

Làm tại Công ty 

H&H Xuân Cẩm
21/02/2022 21/02/2022 Không Không Không Không Không Không  tại nhà Điều trị tại nhà CN Đã tiêm 2 mũi vx 2 Test nhanh

67 Đinh Hữu Phúc 1981 Nam Ná Mén Vạn Xuân F1 Của Hà Thị Quế 21/02/2022 21/02/2022 Không Không Không Không Không Không  tại nhà Điều trị tại nhà Tự do Đã tiêm 2 mũi vx 2 Test nhanh

68 Dương Văn Tĩnh 1992 nam Thành Lãm Tân Thành Chưa rõ nguồn lây 20.2.2022 20.2.2022 Không Không Không Không Không Không  tại nhà Điều trị tại nhà CN Đã tiêm 2 mũi vx 2 Test nhanh

69 Vi Thị Hồng 1987 Nữ Thành Lai Tân Thành
Tiếp xúc F0 Nguyễn 

Thị Tuyến
20.2.2022 20.2.2022 Không Không Không Không Không Không  tại nhà Điều trị tại nhà Giáo viên Đã tiêm 2 mũi vx 2 Test nhanh

70 Nguyễn Đình Phú 2013 Nam Thành Lai Tân Thành
Tiếp xúc F0 Nguyễn 

Thị Tuyến
20.2.2022 20.2.2022 Không Không Không Không Không Không  tại nhà Điều trị tại nhà còn nhỏ Chưa tiêm vx 2 Test nhanh

71 Hà Thị Tuyết 1982 Nữ Thành Sơn Tân Thành
Tiếp xúc F0 tại công 

ty
20.2.2022 20.2.2022 Không Không Không Không Không Không  tại nhà Điều trị tại nhà CN Đã tiêm 2 mũi vx 2 Test nhanh

72 Cầm Bá Thành 1995 Nam Thành Đon Tân Thành
Tiếp xúc F0 Đỗ Viết 

Sáu
20.2.2022 20.2.2022 Không Không Không Không Không Không  tại nhà Điều trị tại nhà LĐTD Đã tiêm 2 mũi vx 2 Test nhanh

73 Cầm Bá Quý 1997 Nam Thành Đon Tân Thành
Tiếp xúc F0 Đỗ Viết 

Sáu
20.2.2022 20.2.2022 Không Không Không Không Không Không  tại nhà Điều trị tại nhà LĐTD Đã tiêm 2 mũi vx 2 Test nhanh

74 Đỗ Thị Hương 1965 Nữ Thành Đon Tân Thành
Tiếp xúc F0 Đỗ Viết 

Sáu
20.2.2022 20.2.2022 Không Không Không Không Không Không  tại nhà Điều trị tại nhà LĐTD Đã tiêm 2 mũi vx 2 Test nhanh

75 Lương Thị Sơn 1990 Nữ Thành Nàng Tân Thành
Tiếp xúc F0 tại công 

ty
20.2.2022 20.2.2022 Không Không Không Không Không Không  tại nhà Điều trị tại nhà CN Đã tiêm 2 mũi vx 2 Test nhanh

76 Vũ Hữu Phát 1957 nam Vụ Bản Xuân Dương Chưa rõ nguồn lây 20.2.2022 20.2.2022 Không Không Không Không Không Không  tại nhà Điều trị tại nhà LR Đã tiêm 2 mũi vx 2 Test nhanh

77 Vũ Thế Anh 2015 nam Vụ Bản Xuân Dương
Tiếp xúc F0 Vũ Hữu 

Phát
20.2.2022 20.2.2022 Không Không Không Không Không Không  tại nhà Điều trị tại nhà còn nhỏ Chưa tiêm vx 2 Test nhanh

78 Vũ Ngọc Bảo Trâm 2020 Nữ Vụ Bản Xuân Dương
Tiếp xúc F0 Vũ Hữu 

Phát
20.2.2022 20.2.2022 Không Không Không Không Không Không  tại nhà Điều trị tại nhà còn nhỏ Chưa tiêm vx 2 Test nhanh

79 Lê Trọng Trường 2010 Nam Vụ Bản Xuân Dương
Tiếp xúc F0 Đỗ Huy 

Bảo
20.2.2022 20.2.2022 Không Không Không Không Không Không  tại nhà Điều trị tại nhà HS Chưa tiêm vx 2 Test nhanh

80 Đỗ Ngọc Dũng 2014 Nam Vụ Bản Xuân Dương Chưa rõ nguồn lây 20.2.2022 20.2.2022 Không Không Không Không Không Không  tại nhà Điều trị tại nhà HS Chưa tiêm vx 2 Test nhanh

81 Lê Thị Thiết 1935 Nữ Vụ Bản Xuân Dương
Tiếp xúc F0 Đỗ Ngọc 

Dũng
20.2.2022 20.2.2022 Không Không Không Không Không Không  tại nhà Điều trị tại nhà Cao tuổi Đã tiêm 2 mũi vx 2 Test nhanh

82 Phạm Thị Chinh 1996 Nữ Vụ Bản Xuân Dương Chưa rõ nguồn lây 20.2.2022 20.2.2022 Không Không Không Không Không Không  tại nhà Điều trị tại nhà CN Đã tiêm 2 mũi vx 2 Test nhanh

83 Nguyễn Duy Hoàng 2011 Nam Tân Lập Xuân Dương Chưa rõ nguồn lây 20.2.2022 20.2.2022 Không Không Không Không Không Không  tại nhà Điều trị tại nhà còn nhỏ Chưa tiêm vx 2 Test nhanh

84 Trịnh Viết Trường 1988 Nam Vụ Bản Xuân Dương Chưa rõ nguồn lây 20.2.2022 20.2.2022 Không Không Không Không Không Không  tại nhà Điều trị tại nhà CN Đã tiêm 2 mũi vx 2 Test nhanh

85 Lê thị Hoa 1995 Nữ Vụ Bản Xuân Dương Chưa rõ nguồn lây 20.2.2022 20.2.2022 Không Không Không Không Không Không  tại nhà Điều trị tại nhà CN Đã tiêm 2 mũi vx 2 Test nhanh

86 Lê Xuân Bình 2000 Nam Thôn 3 Xuân Dương Chưa rõ nguồn lây 20.2.2022 20.2.2022 Không Không Không Không Không Không  tại nhà Điều trị tại nhà CN Đã tiêm 3 mũi vx 2 Test nhanh

87 Lê Thị Thủy 1989 Nữ Vụ Bản Xuân Dương Chưa rõ nguồn lây 20.2.2022 20.2.2022 Không Không Không Không Không Không  tại nhà Điều trị tại nhà CN Đã tiêm 2 mũi vx 2 Test nhanh

88 Hà Thị Thúy 1989 Nữ Thôn 2 Xuân Dương Chưa rõ nguồn lây 20.2.2022 20.2.2022 Không Không Không Không Không Không  tại nhà Điều trị tại nhà CN Đã tiêm 3 mũi vx 2 Test nhanh

89 Trịnh Quốc Mạnh 1989 Nam Khu 3 Thị trấn
Tiếp xúc F0 huyện 

Thọ Xuân
21.2.2022 21.2.2022 Không Không Không Không Không Không  tại nhà Điều trị tại nhà Tự do Đã tiêm 3 mũi vx 2 Test nhanh

90 Lê Thị Phát 1941 Nữ Thanh Long Thọ Thanh Chưa rõ nguồn lây 21.2.2022 21.2.2022 Không Không Không Không Không Không  tại nhà Điều trị tại nhà Cao tuổi Chưa tiêm vx 2 Test nhanh

91 Lê Thanh Bằng 1977 nam Tiến Sơn 2 Thị trấn
Tiếp xúc với F0 

Nguyễn Đức Thắng
21.2.2022 21.2.2022 Không Không Không Không Không Không  tại nhà Điều trị tại nhà Cán bộ Đã tiêm 3 mũi vx 2 Test nhanh

92 Lê Thị Linh Nhi 2014 Nữ Hồng kỳ Thọ Thanh Chưa rõ nguồn lây 20/2/2022 20/2/2022 Không Không Không Không Không Không  tại nhà Điều trị tại nhà Chưa tiêm 2 Test nhanh

93 Lê Hải Đăng 2011 Nam Hồng kỳ Thọ Thanh
Cùng nhà F0 Lê Thị 

Linh Nhi
20/2/2022 20/2/2022 Không Không Không Không Không Không  tại nhà Điều trị tại nhà Chưa tiêm 2 Test nhanh

94 Trần Thị Loan 1995 Nữ Hồng kỳ Thọ Thanh
Tiếp xúc Fo Công ty 

xuân cẩm
20/2/2022 20/2/2022 Không không Không Không Không Không  tại nhà Điều trị tại nhà CN Tiêm 2 mũi 2 Test nhanh

95 Lê Thị Thìn 1965 Nữ Hồng kỳ Thọ Thanh
F1 của F0 Trần Thị 

Loan
20/2/2022 20/2/2022 Không không Không Không Không Không  tại nhà Điều trị tại nhà CN Tiêm 3 mũi 2 Test nhanh

96 Nguyễn Văn Hoàng 1992 Nam Thanh long Thọ Thanh
Tiếp xúc Fo Công ty 

xuân cẩm
20/2/2022 20/2/2022 Không không Không Không Không Không  tại nhà Điều trị tại nhà Tiêm 3 mũi 2 Test nhanh

97 Lê Thị Thành 1960 Nữ Hồng kỳ Thọ Thanh
Bà của F0 Lê Thị 

Linh Nhi
20/2/2022 20/2/2022 Không không Không Không Không Không  tại nhà Điều trị tại nhà Tiêm 3 mũi 2 Test nhanh

98 Lê Sỹ Hiệu 2009 Nam Hồng kỳ Thọ Thanh
Tiếp xúc F0 Phạm 

Văn Dương 
20/2/2022 20/2/2022 Không không Không Không Không Không  tại nhà Điều trị tại nhà Tiêm 2 mũi 2 Test nhanh



99 Lê thị Thoa 1979 Nữ Hồng kỳ Thọ Thanh Chưa rõ nguồn lây 21/2/2022 21/2/2022 Không không Không Không Không Không
 tại bệnh 

viện

Khu điều trị 

covid huyện tại 

Cửa Đạt

Tiêm 2 mũi 2 Test nhanh

100 Lê Kim Ngân 2020 Nữ Hồng kỳ Thọ Thanh Chưa rõ nguồn lây 21/2/2022 21/2/2022 Không không Không Không Không Không
 tại bệnh 

viện

Khu điều trị 

covid huyện tại 

Cửa Đạt

Chưa tiêm 2 Test nhanh

101 Vũ Thế thuận 1993 Nam Thôn 1 Thọ Thanh Tiếp xúc Fo Công ty 21/2/2022 21/2/2022 Không không Không Không Không Không  tại nhà Điều trị tại nhà CN Tiêm 3 mũi 2 Test nhanh

102 Trần thị Chân 1981 Nữ Thanh long Thọ Thanh Tiếp xúc Fo Công ty 21/2/2022 21/2/2022 Không không Không Không Không Không  tại nhà Điều trị tại nhà CN Tiêm 3 mũi 2 Test nhanh

103 Nguyễn Thị Thuận 1991 Nữ Thôn 1 Thọ Thanh Chưa rõ nguồn lây 21/2/2022 21/2/2022 Không không Không Không Không Không  tại nhà Điều trị tại nhà Tiêm 3 mũi 2 Test nhanh

104 Lục Thị Khuyên 1994 Nữ Thôn 1 Thọ Thanh Công ty xuân cẩm 21/2/2022 21/2/2022 Không không Không Không Không Không  tại nhà Điều trị tại nhà CN Tiêm 3 mũi 2 Test nhanh

105 Lê Văn Thịnh 2012 Nam Hồng kỳ Thọ Thanh Lớp trước đó có F0 21/2/2022 21/2/2022 Không không Không Không Không Không  tại nhà Điều trị tại nhà HS Chưa tiêm 2 Test nhanh

106 Nguyễn Văn Thành 1994 Nam Thanh long Thọ Thanh Tiếp xúc Fo Công ty 21/2/2022 21/2/2022 Không không Không Không Không Không  tại nhà Điều trị tại nhà CN Tiêm 3 mũi 2 Test nhanh

107 Quách Thế Tiếp 1954 Nam Khu 2 Thị Trấn
TX F0 Quách Thế 

Thuận
21/2/2022 21/2/2022 Không không Không Không Không Không  tại nhà Điều trị tại nhà Cao tuổi Tiêm 2 mũi 2 Test nhanh

108 Trần Thị Luyến 1989 Nam vụ Bản Xuân Dương Chưa rõ nguồn lây 21/2/2022 21/2/2022 Không không Không Không Không Không  tại nhà Điều trị tại nhà Tự do Tiêm 2 mũi 2 Test nhanh

109 Lê Duy Linh 1987 Nam Khu 3 Thị trấn Chưa rõ nguồn lây 21/2/2022 21/2/2022 Không có có Không Không Không  tại nhà Điều trị tại nhà Tự do Tiêm 3 mũi 2 Test nhanh

110 Nguyễn Thị Thi 1990 nữ Thành Lợi Tân Thành
Tiếp xúc F0 công ty 

giày da thọ xuân
21/2/2022 21/2/2022 Không không Không Không Không Không  tại nhà Điều trị tại nhà Tiêm 2 mũi 2 Test nhanh

111 Lương Văn Tuấn 2003 nữ Thành Lợi Tân Thành
Tiếp xúc F0 Thường 

Xuân 2
21/2/2022 21/2/2022 Không không Không Không Không Không  tại nhà Điều trị tại nhà Tiêm 2 mũi 2 Test nhanh

112 Cầm Thị Thịnh 1980    nữ Thành Đon Tân Thành
Tiếp xúc F0 công ty 

giày da thọ xuân
21/2/2022 21/2/2022 Không không Không Không Không Không  tại nhà Điều trị tại nhà CN Tiêm 2 mũi 2 Test nhanh

113 Lò Minh Trí 2015    nam Thành Đon Tân Thành
Tiếp xúc mẹ F0  Cầm 

Thị Thịnh
21/2/2022 21/2/2022 Không không Không Không Không Không  tại nhà Điều trị tại nhà HS Chưa tiêm 2 Test nhanh

114 Hà Thị Hà Trang 2012    nữ Thành Đon Tân Thành
Tiếp xúc mẹ F0  Cầm 

Thị Thịnh
21/2/2022 21/2/2022 Không không Không Không Không Không  tại nhà Điều trị tại nhà HS Chưa tiêm 2 Test nhanh

115 Lê Viết Bảo An 2017    nam Thành Lợi Tân Thành Không rõ nguồn lây 21/2/2022 21/2/2022 Không không Không Không Không Không  tại nhà Điều trị tại nhà HS Chưa tiêm 2 Test nhanh

116 Lang Văn Thảo 1989    nam Thành Lợi Tân Thành
Tiếp xúc F0  Bùi Thị 

khuyên
21/2/2022 21/2/2022 Không không Không Không Không Không  tại nhà Điều trị tại nhà Tiêm 2 mũi 2 Test nhanh

117 Nguyễn Văn Tùng 1905    nam Thành Lợi Tân Thành
Tiếp xúc F0 Thường 

Xuân 2
21/2/2022 21/2/2022 Không không Không Không Không Không  tại nhà Điều trị tại nhà Tiêm 2 mũi 2 Test nhanh

118 Nguyễn Thị lan 1956 nữ Thành Lợi Tân Thành
Tiếp xúc F0 Nguyễn 

Thị Nga
21/2/2022 21/2/2022 Không không Không Không Không Không

 tại bệnh 

viện

Khu điều trị 

covid huyện tại 

Cửa Đạt

Tiêm 2 mũi 2 Test nhanh

119 Cầm Thị Tý 1972 Nữ Tiến Sơn 1 Thị Trấn
TX F0 Hoàng Văn 

Duy
21/02/2022 21/02/2022 Không không Không Không Không Không  tại nhà Điều trị tại nhà 3 mũi Abdala 2 Test nhanh

120 Vi Thanh Tuấn 1992 Nam Khu 4 Thị Trấn TX F0Vi Thị Thắm 21/02/2022 21/02/2022 Không không Không Không Không Không  tại nhà Điều trị tại nhà 3 mũi Astrazeneca 2 Test nhanh

121 Trần Văn Thảo 1967 Nam Trung Chính Thị Trấn Không rõ nguồn lây 21/02/2022 21/02/2022 Không không Không Không Không Không
 tại bệnh 

viện

Khu điều trị 

covid huyện tại 

Cửa Đạt

2 mũi Astrazeneca 2 Test nhanh

122 Đậu Thị Huệ 1976 Nữ Xuân Quang Thị Trấn Không rõ nguồn lây 21/02/2022 21/02/2022 Không không Không Không Không Không  tại nhà Điều trị tại nhà 3 mũi Astrazeneca 2 Test nhanh

123 Trần Văn Chanh 1993 Nam Trung Chính Thị Trấn Không rõ nguồn lây 21/02/2022 21/02/2022 Không không Không Không Không Không  tại nhà Điều trị tại nhà 3 mũi Abdala 2 Test nhanh

124 Dương Thị Hiệp 1960 Nữ Khu 2 Thị Trấn Không rõ nguồn lây 21/02/2022 21/02/2022 Không không Không Không Không Không  tại nhà Điều trị tại nhà 3 mũi Astrazeneca 2 Test nhanh

125 Dđoàn Thị Xuyên 1905 Nữ Khu 2 Thị Trấn Không rõ nguồn lây 21/02/2022 21/02/2022 Không không Không Không Không Không
 tại bệnh 

viện

Khu điều trị 

covid huyện tại 

Cửa Đạt

2 Test nhanh

126 Lương Thị Nga 1975 Nữ Tiến Sơn 1 Thị Trấn Không rõ nguồn lây 21/02/2022 21/02/2022 Không không Không Không Không Không  tại nhà Điều trị tại nhà 2 mũi 2 Test nhanh

127 Hà Văn Thắng 1977 Nam Tiến Sơn 1 Thị Trấn Không rõ nguồn lây 21/02/2022 21/02/2022 Không không Không Không Không Không  tại nhà Điều trị tại nhà 2 mũi 2 Test nhanh

128 Lê Thị Xiêm 1984 Nữ Khu 5 Thị Trấn
F0 công ty may H&H 

(Không rõ nguồn lây)
21/02/2022 21/02/2022 Không không Không Không Không Không  tại nhà Điều trị tại nhà 3 mũi 2 Test nhanh



129 Kiều Thị Kim Thoa 1990 Nữ Khu 5 Thị Trấn
F0 công ty may H&H 

(Không rõ nguồn lây)
21/02/2022 21/02/2022 Không không Không Không Không Không  tại nhà Điều trị tại nhà 3 mũi 2 Test nhanh

130 Trịnh Đăng Mạnh 1968 Nam Thị Trấn 21/02/2022 21/02/2022 Không không Không Không Không Không  tại nhà Điều trị tại nhà 3 mũi 2 Test nhanh

131 Lê Thị Nhung 1970 Nữ Thị Trấn 21/02/2022 21/02/2022 Không không Không Không Không Không  tại nhà Điều trị tại nhà 3 mũi 2 Test nhanh

132 Nguyễn Gia Huy 2017 Nam Thị Trấn 21/02/2022 21/02/2022 Không không Không Không Không Không  tại nhà Điều trị tại nhà Chưa được tiêm 2 Test nhanh

133 Nguyễn Thị Thu 1984 Nữ Khu 1 Thị Trấn Không rõ nguồn lây 21/02/2022 21/02/2022 Không không Không Không Không Không
 tại bệnh 

viện

Khu điều trị 

covid huyện tại 

Cửa Đạt

2 mũi 2 Test nhanh

134 Vi Thị  Đức 1905 Nữ Tiến Sơn 1 Thị Trấn
Tx F0 Hoàng Văn 

Thắng
21/02/2022 21/02/2022 Không không Không Không Không Không  tại nhà Điều trị tại nhà 2 Test nhanh

135 Lê Xuân Hợi 1960 Nam Thị Trấn 21/02/2022 21/02/2022 Không không Không Không Không Không  tại nhà Điều trị tại nhà 2 mũi 2 Test nhanh

136 Lê Thị Quỳnh Chi 1905 Nữ Thị Trấn 21/02/2022 21/02/2022 Không không Không Không Không Không  tại nhà Điều trị tại nhà Chưa được tiêm 2 Test nhanh

137 Trịnh Thị Hồng 1991 Nữ Khu 1 Thị Trấn
Tx F0 bố Trịnh Đăng 

mạnh
21/02/2022 21/02/2022 Không không Không Không Không Không  tại nhà Điều trị tại nhà 3 mũi 2 Test nhanh

138 Vi Văn Đức 1995 Nam Tiến Sơn 1 Thị Trấn Không rõ nguồn lây 21/02/2022 21/02/2022 Không không Không Không Không Không  tại nhà Điều trị tại nhà 3 mũi 2 Test nhanh

139 Lê Thị Hòa 1974 Nữ khu 2 Thị Trấn
Tx Trần Thị Thu 

Hiền
21/02/2022 21/02/2022 Không không Không Không Không Không  tại nhà Điều trị tại nhà 2 mũi 2 Test nhanh

140 Nguyễn Thị Oanh 1996 Nữ Khu 2 Thị Trấn Không rõ nguồn lây 21/02/2022 21/02/2022 Không không Không Không Không Không  tại nhà Điều trị tại nhà 3 mũi 2 Test nhanh

141 Hà Văn Đức 1991 Nam Xuân Minh Thị Trấn

làm CT may H&H 

Xuân cẩmKhông rõ 

nguồn lây

21/02/2022 21/02/2022 Không không Không Không Không Không
 tại bệnh 

viện

Khu điều trị 

covid huyện tại 

Cửa Đạt

3 mũi 2 Test nhanh

142  Quản Thiện Thị 1986 Nam Chiềng  Xuân Lộc  Đi Hà Nội chơi 21/2/2022 21/2/2022 Không không Không Không Không Không  tại nhà Điều trị tại nhà Đã tiêm 2 mũi vx 2 Test nhanh

143  Cầm Bá Thi 1992 Nam Chiềng  Xuân Lộc Cty Xuân Cẩm 21/2/2022 21/2/2022 Không không Không Không Không Không  tại nhà Điều trị tại nhà Đã tiêm 2 mũi vx 2 Test nhanh

144  Hà Hữu Nghĩa 1992 Nam  Cầu  Xuân Lộc Cty Xuân Cẩm 21/2/2022 21/2/2022 Không không Không Không Không Không  tại nhà Điều trị tại nhà Đã tiêm 2 mũi vx 2 Test nhanh

145 Quản Thị Bình 1982  Nữ Chiềng  Xuân Lộc  Đi Hà Nội chơi 21/2/2022 21/2/2022 Không không Không Không Không Không  tại nhà Điều trị tại nhà Đã tiêm 2 mũi vx 2 Test nhanh

146 Vi Thị Hoa 1983  Nữ Hợp Nhất Luận Khê Tiếp xúc F0 công ty 21/2/2022 21/2/2022 Không không Không Không Không Không  tại nhà Điều trị tại nhà Đã tiêm 2 mũi vx 2 Test nhanh

147 Cầm bá Còi 1982 Nam Buồng Luận Khê Không rõ nguồn lây 21/2/2022 21/2/2022 Không không Không Không Không Không  tại nhà Điều trị tại nhà Đã tiêm 2 mũi vx 2 Test nhanh

148 Lương Văn Tuấn 2000 Nam Yên Mỹ Luận Khê Không rõ nguồn lây 21/2/2022 21/2/2022 Không không Không Không Không Không  tại nhà Điều trị tại nhà Đã tiêm 2 mũi vx 2 Test nhanh

149 Cầm Thị Ngoan 1967 Nữ Yên Mỹ Luận Khê Không rõ nguồn lây 21/2/2022 21/2/2022 Không không Không Không Không Không  tại nhà Điều trị tại nhà Đã tiêm 2 mũi vx 2 Test nhanh

150 Lê Văn Tiền 1986 Nam Yên Mỹ Luận Khê Không rõ nguồn lây 21/2/2022 21/2/2022 Không không Không Không Không Không  tại nhà Điều trị tại nhà Đã tiêm 2 mũi vx 2 Test nhanh

151 Vi Thị Liên 1996 Nữ Chiềng Luận Khê Không rõ nguồn lây 21/2/2022 21/2/2022 Không không Không Không Không Không  tại nhà Điều trị tại nhà Đã tiêm 2 mũi vx 2 Test nhanh

152 Lương Văn Đại 2006 Nam Kha LuẬN Khê Không rõ nguồn lây 21/2/2022 21/2/2022 Không không Không Không Không Không  tại nhà Điều trị tại nhà Đã tiêm 2 mũi vx 2 Test nhanh

153 Lương Văn Tuấn 2002 Nam Kha LuẬN Khê Không rõ nguồn lây 21/2/2022 21/2/2022 Không không Không Không Không Không  tại nhà Điều trị tại nhà Đã tiêm 2 mũi vx 2 Test nhanh

154 Cầm Bá Điệp 1991 nam BuỒNG Luận Khê Không rõ nguồn lây 21/2/2022 21/2/2022 Không không Không Không Không Không  tại nhà Điều trị tại nhà Đã tiêm 2 mũi vx 2 Test nhanh

155 Lê Như Thảo 2008 Nữ Yên Mỹ Luận Khê Không rõ nguồn lây 21/2/2022 21/2/2022 Không không Không Không Không Không  tại nhà Điều trị tại nhà Chưa tiêm vx 2 Test nhanh

156 Nguyễn Đăng Định 1987 Nam Khu 4 Thị trấn Không rõ nguồn lây 21/2/2022 21/2/2022 Không không Không Không Không Không  tại nhà Điều trị tại nhà Đã tiêm 3 mũi vx 2 Test nhanh

157 Nguyễn Thị Báu 1968 Nữ Khu 4 Thị trấn Không rõ nguồn lây 21/2/2022 21/2/2022 Không không Không Không Không Không  tại nhà Điều trị tại nhà Đã tiêm 3 mũi vx 2 Test nhanh

 Nơi nhận
- Sở y tế Thanh Hóa

- CĐC Thanh Hóa

- BCĐ PCD huyện

- BCĐ PCD các xã, thị trấn có liên quan

- Lưu VT, PCBTN

GIÁM ĐỐC

Cầm Bá Thắng

Khu 1 Không rõ nguồn lây

90 Lê Lai Khu 1 Tx Lê Đức Anh


